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Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu

	Truyện ngắn và tiểu thuyết 
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	
	
	Thơ 4 chữ, 5 chữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết

	Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học 
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



*Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.




Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn và tiểu thuyết

	Nhận biết: 
- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu trong văn bản.
- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện; sự thay đổi ngôi kể trong một văn bản.
- Nhận biết được tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngắn.
- Xác định được số từ, phó từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ).
Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Nêu được chủ đề của văn bản.
- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.
- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.
Vận dụng:
- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với những vấn đề đặt ra trong tác phẩm. 
- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm.
	3 TN

















	5TN

















	2TL

















	

	
	
	Thơ 4 chữ, 5 chữ



















	Nhận biết: 
- Nhận biết được từ ngữ, vần, nhịp, các biện pháp tu từ trong bài thơ.
- Nhận biệt được bố cục, những hình ảnh tiểu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.
- Xác định được số từ, phó từ.
Thông hiểu:
- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.
- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng.
Vận dụng:
- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân. 
- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.
	
	
	
	

	2
	Viết
	Viết văn bản phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học 
	Nhận biết:  
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được bài phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học. Bài viết có đủ những thông tin về tác giả, tác phẩm, vị trí của nhân vật trong tác phẩm; phân tích được các đặc điểm của nhân vật dựa trên những chi tiết về lời kể, ngôn ngữ, hành động của nhân vật.
	

1*
	

1*
	

1*
	

1TL*







	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10


*Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.












BAN XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA



	GIÁO VIÊN
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Trần Thị Tâm Tình
	TỔ TRƯỞNG
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Đoàn Thị Huế
	BAN GIÁM HỆU 
KÝ DUYỆT
[image: ]



	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025-2026


	[bookmark: _Hlk212211244]ĐỀ SỐ 1


                                  MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm)
[bookmark: _Hlk148422532]Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
NƠI TUỔI THƠ EM

Có một dòng sông xanh
Bắt nguồn từ sữa mẹ
Có vầng trăng tròn thế
Lửng lơ khóm tre làng.

Có bảy sắc cầu vồng
Bắc qua đồi xanh biếc
Có lời ru tha thiết
Ngọt ngào mãi vành nôi

Có cánh đồng xanh tươi
Ấp yêu đàn cò trắng
Có ngày mưa tháng nắng
Đọng trên áo mẹ cha

Có một khúc dân ca
Thơm lừng hương cỏ dại
Có tuổi thơ đẹp mãi
Là đất trời quê hương.
(Nguồn :http://www.thivien.net/Nguyễn-Lãm-Thắng)
Lựa chọn một đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Năm chữ  			C. Sáu chữ.        
B. Bốn chữ  				D. Lục bát                             
Câu 2. Xác định phương thức biếu đạt chính của bài thơ trên?	
A. Miêu tả				C. Thuyết minh
B. Biểu cảm				D. Tự sự		
Câu 3. Xác định phó từ trong hai dòng thơ: 
“Có lời ru tha thiết
Ngọt ngào mãi vành nôi”
A. Có    				C. Mãi             
B. Tha thiết				D. Ngọt ngào 
Câu 4. Chủ đề của bài thơ trên là gì?
A. Tình yêu, sự khát khao gắn bó với thiên nhiên tươi đẹp
B. Tình cảm gia đình thiêng liêng luôn trong trái tim mỗi người
C. Những khám phá mới mẻ của nhân vật trữ tình về thiên nhiên.
D. Tình yêu quê hương tha thiết gắn với tuổi thơ ngọt ngào.
Câu 5. Trong bài thơ, để khắc hoạ  tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình, tác giả đã lựa chọn những hình ảnh thiên nhiên nào?
A. Dòng sông, vầng trăng, khóm tre, cầu vồng, đồi xanh, cánh đồng xanh, ngày mưa tháng nắng, cỏ dại. 
B. Vầng trăng, cầu vồng, đồi xanh, cánh đồng xanh, ngày mưa tháng nắng, cỏ dại. 
C. Dòng sông, khóm tre, cầu vồng, đồi xanh, cánh đồng xanh, cỏ dại, ngày mưa tháng nắng.
D. Vầng trăng, khóm tre, cầu vồng, đồi xanh, cánh đồng xanh, ngày mưa tháng nắng, cỏ dại. 
Câu 6. Thành công về mặt nghệ thuật của bài thơ được tạo nên từ những yếu tố nào?
A. Lựa chọn thể thơ phù hợp; sử dụng hiệu quả các biện pháp tu từ: điệp ngữ, liệt kê, nhân hoá, so sánh và từ ngữ giàu tính gợi hình, gợi cảm.
B. Sử dụng cách gieo vần, ngắt nhịp phù hợp kết hợp với các phương thức biểu đạt tiêu biểu góp phần thể hiện rõ nét chủ đề của bài thơ.
C. Chọn lọc hình ảnh sinh động, gần gũi; sử dụng biện pháp tu từ nhân hoá, so sánh hiệu quả thể hiện rõ tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình.
D. Tinh tế trong việc miêu tả hình ảnh gần gũi của quê hương; sử dụng biện pháp tu từ nhân hoá, so sánh hiệu quả.
Câu 7. Nêu cách hiểu của em về ý nghĩa của cụm từ “ngày mưa tháng nắng” 
trong câu thơ “Có ngày mưa tháng nắng- Đọng trên áo mẹ cha.”?
A. Thể hiện sự bất thường của thời tiết ảnh hưởng đến mùa màng
B. Thể hiện cảm xúc xót xa trước sự lam lũ, tảo tần của cha mẹ
C. Nhấn mạnh màu thời gian hằn trên màu áo của cha mẹ 
D. Hình ảnh cha mẹ vất vả lao động trên cánh đồng xanh tươi.
Câu 8. Xác định tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu thơ " Có tuổi thơ đẹp mãi - Là đất trời quê hương”?
A. Diễn tả đầy đủ, cụ thể, sâu sắc tình cảm của tác giả đối với gia đình luôn trong trái tim mỗi người.
B. Nhấn mạnh, khẳng định thái độ trân trọng, tự hào, ngợi ca của tác giả đối với những kỉ niệm thời thơ ấu. 
C. Tăng sức gợi hình, gợi cảm; khẳng định, làm nổi bật tình yêu tha thiết, sự trân quý tuổi thơ gắn với hình ảnh quê hương thân thuộc, bình dị, tươi đẹp nhất.
D. Diễn tả đầy đủ, cụ thể, sâu sắc cảm xúc của tác giả đối với quê hương đồng thời làm nổi bật giá trị của của những kỉ niệm tuổi thơ ấu.
Câu 9. Hãy chia sẻ về bài học em rút ra được sau khi đọc xong bài thơ trên?
Câu 10. Khi đọc bài thơ “Nơi tuổi thơ em”, có ý kiến cho rằng: “Những hình ảnh nào nơi tuổi thơ của tác giả gắn bó đều được tái hiện có màu sắc, hình khối, âm thanh và hương vị”. Nhận xét trên đúng hay sai? Vì sao?
II. VIẾT (4,0 điểm)
Có những nhân vật văn học em đã học, đã đọc để lại cho em những ấn tượng sâu sắc. Em hãy viết bài văn phân tích đặc điểm nổi bật của một nhân vật trong một tác phẩm văn học mà em yêu thích.
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	Phần
I
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	HS có thể chia sẻ bài học bản thân rút ra được sau khi đọc xong bài thơ tuỳ theo nhận thức của riêng mình, song cần phù hợp với nội dung bài thơ và  đảm bảo một số ý cơ bản, ví dụ như: 
- Bài học nhận thức: Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị của những kỉ niệm tuổi thơ, của tình yêu quê hương đối với sự trưởng thành của mỗi người.
- Bài học hành động: Cần học tập, tu dưỡng để góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp bằng những việc làm thiết thực, phù hợp.
*Lưu ý:
-  Học sinh trả lời được một nội dung (Bài học nhận thức hoặc bài học hành động) đánh giá ở mức 0,5 điểm.
- Học sinh có thể có cách diễn đạt riêng hoặc đưa ra những ý nghĩa khác: giám khảo linh động chấm điểm dựa trên sự hợp lý, thuyết phục của câu trả lời.
	1,0

	
	10
	HS có thể trình bày, lí giải theo cảm nhận riêng, song cần phù hợp với nội dung bài thơ và đảm bảo một số ý cơ bản:
*Gợi ý: 
+ Học sinh cần khẳng định ý kiến đó là đúng và lí giải dựa vào một số ý như sau: 
- Tác giả Nguyễn Lãm Thắng đã thành công trong việc phác họa nên một bức tranh quê hương tuyệt đẹp bằng ngòi bút miêu tả chân thực kết hợp với các biện pháp tu để cảnh vật hiện lên có đủ cả màu sắc, hình khối, âm thanh và hương vị tạo nên nét độc đáo cho bài thơ và thể hiện sâu sắc tình cảm của tác giả dành cho quê hương.
- Màu sắc: màu xanh của dòng sông, của quả đồi, của cánh đồng; màu sắc rực rỡ của cầu vồng sau cơn mưa; màu trắng của cánh cò trên đồng ruộng.
- Hình khối: vầng trăng tròn lửng lơ trên khóm tre
- Âm thanh: có lời ru tha thiết của mẹ, có những khúc dân ca sâu lắng mang giai điệu của quê hương.
- Hương vị: Hương thơm lừng của cỏ dại, có vị ngọt ngào của dòng sữa mẹ, của những lời ru.
+ Nếu học sinh nhận thấy ý kiến đó là sai có thể đưa ra lí giải của cá nhân. 
	,``

	Phần II
	VIẾT
	4,0

	
	 a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận văn học
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học 
	0,25

	
	c. Triển khai hợp lý nội dung bài văn: phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học
HS có thể triển khai nội dung phân tích theo nhiều cách khác nhau song cần vận dụng tốt các yếu tố nghị luận kết hợp với lí lẽ, dẫn chứng phù hợp; đảm bảo các yêu cầu sau:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm văn học và nhân vật cần phân tích; nêu khái quát ấn tượng của người viết về nhân vật.
- Phân tích đặc điểm của nhân vật (chỉ ra đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm) và nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả.
+ Ý 1
+ Ý 2
+ Ý 3
+...
- Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật.
	2,5

	
	d. Chính tả, dùng từ, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt.
	0,5

	
	e. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận…
	0,5



















BAN THẨM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA

	GIÁO VIÊN


[image: ]




Trần Thị Tâm Tình
	TỔ TRƯỞNG
[image: ]

Đoàn Thị Huế
	BAN GIÁM HỆU 
KÝ DUYỆT
[image: ]



image1.jpeg




image2.png




image3.png




